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1 2015-LA 1554060281 Nguyễn Tiến Minh 200793 8.0 77 Khá 2,700,000 #N/A #N/A #N/A

2 2015-LA 1554060315 Trần Thị Thúy     Tuyên  220297 7.92 66 Khá 2,700,000 #N/A #N/A #N/A

3 2015-LA 1554060096
Nguyễn Thị 

Bích   
Hoa    020697 7.67 76 Khá 2,700,000 #N/A #N/A #N/A

4 2015-LA 1554060043 Phạm Thị Thùy     Dung   300496 7.33 88 Khá 2,700,000 #N/A #N/A #N/A

5 2015-LA 1554060027 Trần Trịnh Băng   Châu   181196 7.25 75 Khá 2,700,000 #N/A #N/A #N/A

6 2015-LKT 1554060155 Hoàng Thị         Mai    270797 8.12 80 Giỏi 5,355,000 #N/A #N/A #N/A

7 2015-LKT 1554060254 Đào Văn           Thắng  150397 8.06 84 Giỏi 5,355,000 #N/A #N/A #N/A

8 2015-LKT 1554060069 Lê Thị Ngọc       Điệp   240897 8.06 80 Giỏi 5,355,000 #N/A #N/A #N/A

9 2015-LKT 1554060284 Bùi Thị Mai       Trang  140197 7.76 84 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

10 2015-LKT 1554060265 Đào Thị Thanh     Thủy   110697 7.65 84 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

11 2015-LKT 1554060170 Phạm Hoài         Nam    200797 7.65 81 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

12 2015-LKT 1554060204
Nguyễn Thị 

Thảo   
Như    170697 7.65 76 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A
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13 2015-LKT 1554060205 Trần Thị          Nương  280797 7.65 76 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

14 2015-LKT 1554060339 Võ Phát           Triển      97 7.65 75 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

15 2015-LKT 1554060305 Nguyễn Thị Mỹ     Trinh  300497 7.47 84 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

16 2015-LKT 1554060075 Bùi Thị Việt      Hà     020397 7.47 80 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

17 2015-LKT 1554060055 Nguyễn Văn        Dũng   011196 7.41 76 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

18 2015-LKT 1554060288 Trần Thị Thu      Trang  101297 7.35 79 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

19 2015-LKT 1554060319 Trần Quốc         Tùng   150897 7.35 71 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

20 2015-LKT 1554060068 Hồ Văn            Điệp   240497 7.35 70 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

21 2015-LKT 1554060124 Nguyễn Thị        Hương  280897 7.29 74 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

22 2015-LKT 1554060316 Huỳnh Ngọc        Tú     160797 7.29 71 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

23 2015-LKT 1554060258 Mạc Vương         Thịnh  290491 7.29 66 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

24 2015-LKT 1554060286 Phan Thị Quỳnh    Trang  200397 7.24 75 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

25 2015-LKT 1554060125
Phạm Thị 

Quỳnh    
Hương  030197 7.18 66 Khá 3,825,000 #N/A #N/A #N/A

26 2016-LA 1654070102
Nguyễn Thị 

Bích   
Hồng   190798 3.39 82 Giỏi 4,578,000 #N/A #N/A #N/A

27 2016-LA 1654070188 Phạm Hoàng        Phúc   060898 3.11 98 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

28 2016-LA 1654070151
Nguyễn Thụy 

Hoàng 
Mỹ     260698 3.07 77 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

29 2016-LA 1654070130 Nguyễn Thị Kim    Lan    210298 3.07 76 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A
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30 2016-LA 1654070167
Nguyễn Ngọc 

Bảo   
Nhi    250398 3.07 71 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

31 2016-LA 1654070063 Tô Thị Huỳnh      Giao   280398 3.04 89 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

32 2016-LA 1654070220 Nguyễn Thị        Thảo   260798 3.04 88 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

33 2016-LA 1654070017 Nguyễn Thanh      Cao    210798 3.00 75 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

34 2016-LA 1654070046 Nguyễn Minh       Dương  220798 2.89 79 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

35 2016-LA 1654070282 Trần Thị          Trinh  241098 2.79 82 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

36 2016-LA 1654070061 Vũ Hoàng          Giang  160898 2.79 76 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

37 2016-LA 1654070271 Trần Duy Bích     Trâm   181298 2.79 75 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

38 2016-LA 1654070060
Nguyễn Tôn 

Hương  
Giang  010496 2.75 85 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

39 2016-LA 1654070294 Lưu Bội           Tuyền  100298 2.75 75 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

40 2016-LA 1654070001 Nguyễn Quảng      An     170898 2.71 70 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

41 2016-LA 1654070108 Trần Thị Thu      Huyền  030298 2.68 84 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

42 2016-LA 1654070241
Nguyễn Thị 

Thanh  
Thủy   071297 2.68 66 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

43 2016-LA 1654070169
Ng~ Trương 

Phụng  
Nhi    251298 2.64 80 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

44 2016-LA 1654070173
Nguyễn Võ 

Xuân    
Nhị    070598 2.64 76 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

45 2016-LA 1654070153
Trương Thị 

Phụng  
Nghi   130498 2.64 75 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

46 2016-LKT 1654060097 Phan Thị Kim      Hằng   250398 3.46 100 Giỏi 4,578,000 #N/A #N/A #N/A
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47 2016-LKT 1654060323 Diêm Diệu         Thanh  170398 3.36 76 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

48 2016-LKT 1654070073 Đặng Thị          Hào    240898 3.32 80 Giỏi 4,578,000 #N/A #N/A #N/A

49 2016-LKT 1654060288 Lê Thị Hồng       Phương 060198 3.29 80 Giỏi 4,578,000 #N/A #N/A #N/A

50 2016-LKT 1654060302 Vương Trúc        Quyên  190798 3.29 80 Giỏi 4,578,000 #N/A #N/A #N/A

51 2016-LKT 1654060298 Đổ Quốc           Qui    070696 3.25 75 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

52 2016-LKT 1654060096 Nguyễn Thúy       Hằng   130298 3.21 90 Giỏi 4,578,000 #N/A #N/A #N/A

53 2016-LKT 1654060050 Hồ Thúy           Duy    171098 3.14 75 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

54 2016-LKT 1654060051 Huỳnh Quang       Duy    270398 3.11 80 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

55 2016-LKT 1654060174
Nguyễn Thị 

Huyền  
Linh   130898 3.11 75 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

56 2016-LKT 1654060224 Võ Ngọc           Nam    081195 3.11 71 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

57 2016-LKT 1654060037 Phan Chí          Cường  150398 3.07 90 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

58 2016-LKT 1654060120 Huỳnh Nghĩa       Huy    260498 3.04 70 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

59 2016-LKT 1654060430
Nguyễn Thị 

Thanh  
Vân    151198 2.96 75 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

60 2016-LKT 1654060339 Trương Hồng       Thịnh  230498 2.89 85 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

61 2016-LKT 1654060367
Nguyễn Trần 

Thủy  
Tiên   080598 2.89 81 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

62 2016-LKT 1654060459 Nguyễn Thị Như    ý      100998 2.86 86 Khá 3,270,000 #N/A #N/A #N/A

63 2017-LA 1754070033 Giang Thị Hòa     Hải    160898 3.04 80 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A
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64 2017-LA 1754070072 Hoàng Văn         Mười   101299 3.00 88 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

65 2017-LA 1754070131
Nguyễn Thị 

Cẩm    
Thu    201199 2.92 80 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

66 2017-LA 1754070143 Cù Vũ Thanh       Trang  160799 2.88 88 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

67 2017-LA 1754070156 Chiêu Đoàn        Tuấn   031199 2.85 80 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

68 2017-LA 1754070073 Phạm Thị Trà      My     050899 2.77 80 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

69 2017-LA 1754070136 Vũ Thị Hồng       Thủy   040299 2.77 80 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

70 2017-LA 1754070165 Nguyễn Thị Yến    Vi     110199 2.69 77 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

71 2017-LA 1754070014 Trần Minh         Chiến  160699 2.65 90 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

72 2017-LA 1754070093 Nguyễn Thị Yến    Nhu    280998 2.58 80 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

73 2017-LA 1754070040 Lê                Huy    150399 2.50 80 Khá 2,750,000 #N/A #N/A #N/A

74 2017-LKT 1754060007 Trần Thị Hoàng    Anh    070199 3.30 80 Giỏi 2,800,000 #N/A #N/A #N/A

75 2017-LKT 1754060195 Trần Xuân         Thưởng 040399 3.15 88 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

76 2017-LKT 1754060118 Huỳnh Thị Trà     My     010799 3.05 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

77 2017-LKT 1754060140 Võ Ngọc           Nhi    120999 3.00 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

78 2017-LKT 1754060188 Đỗ Thị Bích       Thùy   011199 2.95 90 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

79 2017-LKT 1754060134 Phan Thị Hồng     Ngọc   210999 2.95 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

80 2017-LKT 1754060150 Trần Văn          Phong  260699 2.90 85 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A
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81 2017-LKT 1754060080 Phạm Quốc         Huy    200999 2.90 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

82 2017-LKT 1754060208 Ngô Bảo           Trâm   080599 2.80 85 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

83 2017-LKT 1754060069 Nguyễn Thị Thu    Hoài   020699 2.80 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

84 2017-LKT 1754060146
Giảng Thị 

Huỳnh   
Như    270799 2.80 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

85 2017-LKT 1754060174 Huỳnh Thị         Thanh  190899 2.80 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

86 2017-LKT 1754060228 Lương Minh        Tú     020499 2.80 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

87 2017-LKT 1754060023 Nguyễn Thế        Doanh  051199 2.75 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

88 2017-LKT 1754060061 Đoàn Chí          Hiếu   150599 2.75 76 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

89 2017-LKT 1754060098 Nguyễn Thị        Lệ     251096 2.70 87 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

90 2017-LKT 1754060021 Lê Võ Ngọc        Diễm   140299 2.70 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

91 2017-LKT 1754060131 Châu Mỹ           Ngọc   190199 2.70 80 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

92 2017-LKT 1754060090
Trương Thị 

Thúy   
Kiều   201199 2.70 75 Khá 2,000,000 #N/A #N/A #N/A

292,478,000

Xuất sắc: Sinh viên Tổng cộng: 173 Sinh viên

Giỏi: Sinh viên Tổng số tiền HBKKHT: 292,478,000 đồng

Khá: Sinh viên
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Nguyễn Ngọc Anh TS. Vũ Thế Hoài
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